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1. MẠNG LƯỚI SÔNG NGÒI VIỆT NAM VÀ SỰ QUAN TÂM ĐỐI VỚI LUẬT TÀI 

NGUYÊN NƯỚC SỬA ĐỔI 

Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (viết tắt là VRN) tiền thân là Mạng lưới Sông ngòi và Phát 

triển Bền vững được thành lập vào tháng 11 năm 2005. VRN được hình thành một cách tự nguyện 

với sự tham gia của đại diện các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên 

cứu, cán bộ của các cơ quan nhà nước và người dân ở các cộng đồng. VRN là một diễn đàn mở 

khuyến khích sự tham gia của tất cả những ai có quan tâm tới việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước 

và phát triển bền vững ở Việt Nam. VRN có đặc trưng về tính độc lập trong hoạt động, đa dạng 

và đa cấp về thành phần tham gia và chuyên môn hóa trong lĩnh vực bảo vệ sông ngòi và tài 

nguyên nước. Hiện tại, Ban điều hành VRN bao gồm đại diện của 3 tổ chức: Trung tâm Bảo tồn 

và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD) ở Hà Nội, Trung tâm Nghiên Cứu và Phát triển Xã 

hội (CSRD) ở Huế và Trung tâm Đa dạng Sinh học và Phát triển (CBD) ở thành phố Hồ Chí 

Minh. Văn phòng Thường trực của VRN được đặt tại Tổ chức Điều phối chung WARECOD tại:  

Địa chỉ: Phòng 801, toà nhà Hacisco số 15, ngõ 107, Nguyễn Chí Thanh, Quận Ba Đình, 

Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại:(84)437730828; Fax: (84)437739491;  

Email: rivervietnam@gmail.com  

VRN nhận thức rằng sông ngòi là tài sản vô cùng quý giá cần được bảo vệ. Những dòng 

sông trong lành mang lại nhiều nguồn lợi và cung cấp nguồn sống cho hàng triệu người dân Việt 

Nam cần phải được bảo vệ. VRN hoạt động nhằm bảo vệ hệ sinh thái sông và các lưu vực sông 

nhằm duy trì sự đa dạng sinh học cũng như nguồn sống cho các cộng đồng ở các lưu vực sông 

thông qua các hoạt động chia sẻ thông tin; nghiên cứu về các tác động xã hội và môi trường của 

các dự án xây dựng đập và các dự án phát triển khác có liên quan đến sông ngòi, tài nguyên nước, 

ở Việt Nam và  trong khu vực đồng thời thực hiện các hoạt động vận động chính sách liên quan 

tới l ĩnh vực này. Một trong những mục tiêu trọng tâm của VRN là“thực hiện vai trò giám sát, 

phản biện độc lập và đóng góp chính sách liên quan đến tài nguyên nước dựa vào hoạt động thực 

tiễn”.  

Việc sửa đổi Luật Tài nguyên Nước 1998 và công bố các bản dự thảo Luật này để lấy ý 

kiến của công chúng do Cục quản lý Tài nguyên Nước (DWRM) tiến hành dưới sự chủ trì của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của Mạng lưới 

sông ngòi Việt Nam cũng như các tổ chức nhân dân, tổ chức phi chính phủ trong nước bởi tính 

quan trọng và tác động đa chiều của đạo luật này tới mọi cá nhân dùng nước và toàn xã hội. Với 

các kinh nghiệm thực tiễn liên quan tới tài nguyên nước và sông ngòi, VRN mong muốn đóng góp 

các ý kiến phản ánh tiếng nói của công chúng, cộng đồng và xã hội dân sự trong quá trình tham 
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vấn, xây dựng Luật Tài nguyên nước sửa đổi để hướng tới đảm bảo tính thực thi của đạo Luật này 

trong tương lai. Chuẩn bị cho sự tích cực tham gia góp ý này, trong thời gian từ tháng 5 năm 2011 

tới nay, VRN đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Các thành viên chủ chốt của VRN đã được 

tập huấn về kiến thức liên quan tới pháp luật, Tài nguyên nước ở Việt Nam cũng như các kỹ năng 

phân tích, bình luận góp ý các chính sách, pháp luật liên quan tới Tài nguyên nước. Một nhóm 

công tác góp ý Luật Tài nguyên nước sửa đổi với sự tham gia của các chuyên gia có chuyên môn 

từ nhiều lĩnh vực khác nhau cũng đã được thành lập và tập trung vào việc nghiên cứu các tài liệu 

đã được công bố để góp ý cho các dự thảo thảo 4 và 5 của Luật này. Hoạt động của nhóm công tác 

nhận được sự hỗ trợ tài chính của Chương trình Đối thoại Nước Mê Kông (MWD) và Tổ chức 

Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, IUCN Việt Nam. Các thành viên trong nhóm chuyên gia bao gồm:  

1. Ts. Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm quản lý tổng hợp tài nguyên nước và thích 

ứng với biến đổi khí hậu, Trưởng nhóm công tác góp ý  Luật Tài Nguyên nước sửa 

đổi  của VRN, thành viên Ban tư vấn VRN; 

2. Ts. Đoàn Bổng, Chuyên gia về Lâm nghiệp, Thành viên Ban tư vấn VRN; 

3. Ts. Lê Anh Tuấn, Giảng viên  Đại học Cần Thơ, Thành viên Ban tư vấn VRN; 

4. Ths. Lâm Thu Sửu, Giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Phát Triển Xã Hội (CSRD), 

Thành viên Ban điều hành VRN; 

5. Ks. Phạm Xuân Quý, Giám đốc Trung tâm ứng phó với Biến đổi khí hậu Thanh Hóa, 

Thành viên VRN; 

6. Cn. Ngụy Thị Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên 

nước, Trưởng Ban điều hành VRN. 

Để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức xã hội và các bên liên quan ở cấp địa phương, VRN đã 

tổ chức hội thảo tham vấn lấy ý kiến đóng góp của các bên liên quan này cho dự thảo số 5 của 

Luật tài nguyên nước sửa đổi và tham gia trình bày các ý kiến đóng góp với Liên hiệp các Hội 

khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho dự thảo Luật này. Báo cáo này là kết quả tổng hợp của nhóm 

công tác góp ý Luật tài nguyên nước của VRN về các ý kiến đóng góp của VRN và các bên liên 

quan đã tham gia vào quá trình trên để gửi tới Ban soạn thảo Luật tài nguyên nước sửa đổi và Cục 

quản lý tài nguyên nước.  
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2. NHỮNG Ý KI ẾN ĐÓNG GÓP CHO DỰ THẢO 5 LUẬT TÀI NGUYÊN N ƯỚC 

SỬA ĐỔI 

2.1. Những ý kiến nhận xét chung  

• Quan điểm xây dựng Luật Tài nguyên Nước sửa đổi của MONRE đã thể hiệncách tiếp cận 

mới trong quản lý tài nguyên nước (TNN) và có kế thừa những quan điểm và nội dung của 

Luật hiện hành 1998. 

• Việc cơ quan soạn thảo đã tiến hành lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan/tổ chức thuộc hệ 

thống hành chính nhà nước và bày tỏ sự quan tâm lắng nghe ý kiến của các tổ chức dân 

sự, cộng đồng địa phương là tuân thủ theo đúng Luật ban hành các văn bản quy phạm 

pháp luật số 17/2008/QH12" có hiệu lực từ 01/01/2009.  

• Dự thảo Luật đã đưa ra khá đầy đủ các chương liên quan đến các vấn đề quan trọng của tài 

nguyên nước. Nôi dung Dự thảo cũng đã thể hiện được những vấn đề mới nẩy sinh, nổi 

cộm trong việc quản lý- bảo vệ và phát triên TNN ở Việt Nam (vấn đề cạn kiệt/suy thoái 

TNN).  

Qua nghiên cứu các dự thảo luật được công bố, chúng tôi nhận thấy dự thảo 5 của Luật TNN 

sửa đổi còn có một số điểm sau cần được cải tiến như sau:  

• Dự thảo luật chưa thể hiện rõ ràng các mối quan hệ giữa luật này với các luật khác (Luật 

bảo vệ môi trường, luật đa dạng sinh học, luật khoáng sản…) 

• Và các điều khoản chưa nêu rõ điều nào sẽ có chi tiết hóa ở các nghị định nào. Nghị định 

nào đã có và nghị định nào sẽ được xây dựng sau văn bản luật này.   

• Vấn đề Quản lý tổng hợp lưu vực sông đã được đề cập nhưng chưa đủ và mờ nhạt trong 

dự thảo Vai trò của các Ủy Ban Lưu Vực Sông, Văn phòng quản lý lưu vực sông cũng rất 

mờ nhạt và chưa được trao quyền cụ thể để có thể thực hiện chức năng bảo vệ lưu vực 

sông trong dự thảo luật này. 

• Vai trò trách nhiệm của Bộ Tài Nguyên Môi Trường đã được đề cao nhiều trong các điều 

khoản của Luật. Trong lúc đó Bộ Nông Nghiệp &PTNT có liên quan rất nhiều tới công tác 

quản lý, sử dụng và bảo vệ nguồn TNN nhưng chưa thấy dự thảo nói rõ sự phối kết hợp 

giữa hai bộ này.  

• Dự thảo Luật này chưa quan tâm và ủng hộ đúng mức tới vai trò và khả năng tham gia của 

khối các tổ chức phi chính phủ trong nước, các tổ chức nhân dân và cộng đồng trong việc 

thực thi, giám sát luật. 
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2.2. Các góp ý cụ thể cho các Khoản, Điều và Chương của LTNN-Dự thảo 5: 

-  Cần có Phần mở đầu xác định tầm quan trong/vị trí của TNN đối với sự sống của con người, 

sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước. 

• CHƯƠNG 1: NHỮNG  QUY  ĐỊNH  CHUNG:   

    Cần bổ sung thêm 1 Điều (đề nghị Điều 1) xác lập quyền sở hữu TNN: TNN là tài sản của quốc 

gia, thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước thông nhất quản lý…” 

� Điều 1 của Dự thảo 5:  Đề nghị thêm từ “giảm nhẹ”, cụ thể: 

Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, 

chống, giảm nhẹ và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lãnh thổ nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước nóng, nước khoáng thiên nhiên và nước 

biển (trừ nước biển ven bờ) được điều chỉnh bằng pháp luật khác 

� Điều 2: Nội dung giải thích  thuật ngữ “Nguồn nước” ở “mục 4”  không phù hợp với 

các giải thích thuật ngữ về các loại nguồn nước ở các mục  “5”, “6”,  và “7” ( nguồn 

nước có cả yếu tố tĩnh –hồ- ao-đầm-phá).  Như vậy cần bổ sung nội dung nêu yếu tố 

tĩnh cho các mục từ “5, 6 và 7”. 

       Thuật ngữ “Ô nhiễm nguồn nước” (mục 15) cần phải đổi là “Nguồn nước ô nhiễm” hoặc 

“Nguồn nước bị ô nhiễm” thì mới phù hợp với giải thích, vì “ô nhiễm nguồn nước” là một hành 

động chứ không phải là danh từ. 

Mục 19: “Dòng chảy tối thiểu là dòng chảy ở mức thấp nhất cần thiết để duy trì dòng 

sông hoặc đoạn sông nhằm bảo đảm sự phát triển bình thường của hệ sinh thái thủy sinh và bảo 

đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước của các đối tượng sử dụng 

nước;”. Đề nghị nên chỉnh sửa Mục 19 để thể hiện rõ hơn đúng hơn khái niệm này: “Dòng chảy 

tối thiểu là dòng chảy cần thiết tối thiểu để duy trì sự phát triển bình thường của hệ sinh thái 

thủy sinh và bảo đảm mức tối thiểu cho hoạt động khai thác, sử dụng nguồn nước của các đối 

tượng sử dụng nước của dòng sông hoặc một đoạn sông”. 

� Điều 3: Mục 1 nên bỏ cụm từ “k ết hợp với quản lý theo địa bàn hành chính” vì mâu 

thuẫn với quản lý thống nhất/tổng hợp đã nêu ở Mục 2 “…từ thượng nguồn đến hạ 

nguồn…” và có thể dễ gây chồng chéo trong quản lý và tạo kẻ hở.   
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Đề nghị bỏ mục 3 vì mục này mâu thuẫn với Điều 1. Mục 4 đề nghị bỏ cụm từ “phải lấy 

phòng ngừa là chính” vì không có nghĩa khi đi với từ “Bảo vệ”. Nên bỏ các mục 7, 8 và 9 đã bao 

hàm ở các mục trên (mục 3). 

� Điều 6: Với cách tiếp cận mới trong quản lý tổng hợp TNN và tầm quan trọng của 

TNN đối với quốc gia-cộng đồng, để bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong 

quản lý-bảo vệ-khai thác và sử dụng tài nguyên nuớc thì sự tham gia hiệu quả của 

cộng đồng và các bên liên quan vào quá trình ra quyết định liên quan đến TNN là 

yếu tố vô cùng quan trọng. Nhóm chuyên gia VRN đề nghị nên thay điều 6 bằng 

chương “Tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong quản lý-phát triển-

sử dụng Tài nguyên nước và phòng, chống và giảm nhẹ tác hại do nước gây ra”. 

Chương này cần có các điều nêu quyền và nghĩa vụ của cộng đồng/các bên liên quan 

trong quá trình ra quyết định liên quan đến quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng 

TNN và phòng, chống, giảm nhẹ, khắc phục hậu quả thiên tai do nước gây ra từ 

khâu quy hoạch cho tới việc giám sát, đánh giá thực hiện các quyết định, chính sách 

đề ra. Cụ thể các khoản dưới đây cần xem xét lại như sau: 

 + Điều 6, khoản 1, mục a nên sửa thành: “L ấy ý kiến đại diện các nhóm cộng đồng dân cư 

sinh sống, các nhóm lợi ích trên địa bàn bị ảnh hưởng; tổng hợp, tiếp thu, giải trình và gửi kèm 

theo hồ sơ của dự án khi trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư”. Như vậy sẽ 

đảm bảo thành phần được lấy ý kiến phải bao gồm đại diện theo giới tính, tuổi tác và nghề nghiệp 

 + Cần bổ sung hình thức cung cấp thông tin: ví dụ như họp dân, phổ biến qua loa đài, tờ 

rơi… vào điều 6, khoản 1 mục b để đảm bảo thông tin đến trực tiếp với đa số công đồng bị ảnh 

hưởng. 

 + Khoản 4, điều 6: Để tránh được các việc là “tham vấn cho có lệ, tham vấn cho xong, và 

hiện tượng “vừa đá bóng vừa thổi còi” của tham vấn, cần có quy định cụ thể  cho các dự án về 

việc lấy ý kiến tham vần, chính phủ cần lưu ý đến quy trình, phương pháp tham vấn, thành phần 

cần được tham vấn, đơn vị chủ trì công tác tham vấn.  

+ Chưa có “tham vấn, lấy ý kiến của cộng đồng và các bên liên quan trong các việc khác 

(như quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch phòng, chống lũ lụt)  do vậy cần bổ sung thêm điều/ 

khoản cho nội dung này.  

+ Chưa có quy định về vai trò tham gia vào quá trình giám sát của cộng đồng và các tổ 

chức nhân dân trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, do vậy cần bổ sung thêm điều/ 

khoản về vấn đề này để nhấn mạnh vai trò giám sát của người dân theo tinh thần của Pháp lệnh 

dân chủ cơ sở . 

� Điều 7: nên bỏ để đưa vào Nghị định dưới luật. 
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• CHƯƠNG II:  ĐIỀU TRA CƠ BẢN, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH TÀI NGUYÊN 

NƯỚC 

 Đề nghị luật chỉ có quy định chung cho các vấn đề điều tra cơ bản, chiến lược, quy hoạch 

TNN, các nội dung mang tính kỹ thuật hoặc quy định nội dung cụ thể của các vấn đề cơ bản nêu 

trên nên đưa vào Nghị định dưới luật. Khi cụ thể hóa vào Nghị định cần xem xét tới các nội dung 

chi tiết sau đây:  

� Điều 9, khoản 1, muc h nên sửa thành: “ Điều tra, đánh giá, cảnh báo, dự báo các diễn 

biến bất thường về tài nguyên nước, các tác hại do nước gây ra, các tác động Biến đổi 

khí hậu đến tài nguyên nước” 

� “Điều 10. Tổ chức thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước:  không thấy vai 

trò tổ chức quản lý lưu vực sông trong công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước . Cần 

đưa vai trò của tổ chức lưu vực sông vào công tác điều tra và để họ làm đầu mối thông 

tin  

� Điều 14, khoản 4: nên sửa thành “ k ết quả công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước 

bao gồm  kiểm kê,đánh giá và dự báo tài nguyên nước. 

� Điều 16, khoản 3, mục a nên sửa thành:  “ Đánh giá tình hình, diễn biến tác hại do 

nước gây ra; xác định nguyên nhân và phân vùng tác hại do nước gây ra; dự báo các 

tác động BĐKH” 

• CHƯƠNG III:  B ẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 

� Điều 21: mục 1 nên bỏ cụm từ “và mọi cá nhân”.  Bỏ mục 2: không nên phân biệt 

TNN tại địa phương và TNN quốc gia.  Mục 3:  nên bỏ từ “thuờng xuyên” 

� Điều 25: Không thấy có khoản 3;  

- Khoản 4: không nên quy định trồng bù diện tích rừng bị mất do việc xây dựng công 

trình, vì đất rừng đã được các địa phương giao đến từng hộ để trồng, chăm sóc, bảo vệ 

và khai thác theo quy định trong thời hạn 50 năm vì không thể lấy đâu ra diện tích đất 

để trồng bù. Do vậy điều này chỉ nên quy định việc bồi thường thiệt hại trong trường 

hợp lấy đất rừng để xây dựng công trình theo quy định của Chính phủ và bỏ hẳn 

khoản 6;  

- Khoản 5: Cần xem lại quy định trong khoản này, bởi lẽ  nếu chỉ quy định Chủ hồ chứa 

phải đóng góp kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng thuộc phạm vi lưu vực của hồ 

chứa, vậy còn những đối tượng chỉ làm đập thủy điện kiểu lòng sông (không tạo nên 

hồ chứa) thì sao? Các chủ hộ dùng nước này chỉ phải đóng thuế TNN theo quy định 
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mà không phải đóng góp kinh phí cho hoạt động bảo vệ rừng thuộc phạm vi lưu vực, 

trong khi họ sử dụng nguồn sinh thủy từ lưu vực rừng đầu nguồn còn lớn hơn cả đối 

với chủ công trình hồ chứa, quy định này dễ dẫn đến việc vận dụng tùy tiện trong quá 

trình thực hiện và các chủ hồ chứa nếu không linh hoạt sẽ bị đóng thuế 2 lần. 

Mặt khác, nguồn sinh thủy của lưu vực đầu nguồn chính là lượng nước đến, sau khi trừ đi 

các loại tổn thất, hồ chứa chỉ tích lại một phần cộng với lưu lượng cơ bản để sử dụng, chính lượng 

nước tích lại trong hồ và lưu lượng cơ bản này là cơ sở tính thuế TNN để tạo nên nguồn NSNN 

được đầu tư trở lại theo quy hoạch và kế hoạch bảo vệ, phát triển TNN( bao gồm cả bảo vệ nguồn 

sinh thủy- lưu vực rừng đầu nguồn), sẽ được nêu cụ thể trong chương tài chính-kinh tế TNN.  Như 

vậy vấn đề này không cần thiết quy định thêm khoản 5 của điều này mà đưa vào chương tài chính-

kinh tế TNN. 

� Điều 26: Mục 1 cần thêm  từ “trái phép” cụ thể: “1. Cấm bố trí các vật cản, chướng 

ngại vật, công trình kiến trúc, trồng cây trái phép gây cản trở đường thoát lũ ở các 

sông, suối, hồ, kênh, rạch.”. (nếu không tất cả các công trình thủy lợi thủy điện .. 

đều bị cấm). 

� Điều 27: Nên xem lại khoản 3 để đảm bảo tính thống nhất và không bị chồng chéo, 

mâu thuẫn với nhiều luật liên quan khác như: Luật đê điều, luật giao thông đường 

thủy, Luật xây dựng… 

� Điều 31 và 32:  cần xem lại điều 8: Các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó mục 1 

Điều 8  nêu “việc đổ chất thải, rác thải vào nguồn nước và hành vi làm ô nhiễm, suy 

thoái, cạn kiệt nguồn nước” là hành vi bị nghiêm cấm- việc xả thải có giấy phép là 

mâu thuẫn với Điều 8. 

 

• CHƯƠNG IV: KHAI THÁC, S Ử DỤNG TÀI NGUYÊN  NƯỚC 

Đề nghị bỏ phần Mục 1,2 trong chương IV. 

Nên đưa điều 46 vào sau điều 38 và tất cả các điều từ điều 33-điều 36 vào sau điều 46, để bảo 

đảm tính logic trong chuỗi hoạt động về lĩnh vực TNN: khai thác và sử dụng (còn đảm bảo sử 

dụng nước tiết kiệm và hiệu quả là mục tiêu của việc sử dụng TNN); 

� Điều 41: nên bỏ Mục 1 vì không có nghĩa. 

� Điều 42:  Mục 1: nên bỏ câu “Tổ chức, cá nhân sử dụng nước biển ven bờ để sản 

xuất muối không được gây xâm nhập mặn và làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông 

nghiệp và môi trường”. Vì sản xuất muối cần đưa nước mặn vào đồng.  Mục 2: 

Thay cụm từ “cá nhân chỉ được sử dụng nước thải khi đã bảo đảm tiêu chuẩn...” 
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bằng cụm từ “Nước thải chỉ được sử dụng cho nuôi trồng thủy, hải sản khi bảo đảm 

tiêu chuẩn...” 

Mặt khác, các công trình thủy lợi đã, đang và sẽ góp phần tích cực trong giảm thiểu và thích 

ứng với thiên tai do tác động của BĐKH, mà thành phần chính vẫn là nước, vậy nên không có lý 

gì không đưa các quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi vào Luật TNN(sửa 

đổi) mà suy cho cùng đó cũng chính là các biện pháp điều tiết, phân phối dòng chảy( TNN). Đề 

nghị nên chọn lọc đưa các điều 47,48,49,50,51&52 của Luật TNN 1998 vào Luật TNN(sửa đổi). 

 

• CHƯƠNG V:  PHÒNG, CHỐNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ LŨ, LỤT VÀ TÁC H ẠI 

KHÁC DO NƯỚC GÂY RA 

� Điều 60: nêu các quy định về phòng, chống xâm nhập mặn, nước biển dâng, tràn là 

hoàn toàn phù hợp. Như vậy, định nghĩa về TNN như Luật TNN 1998 là rất chính xác, 

phù hợp với cả trước mắt và lâu dài. Do vậy cần phải xem xét điều chỉnh lại điều 1 

của Luật TNN( sửa đổi), bởi vì ngay cụm từ : “Lu ật này quy định về quản lý, bảo vệ, 

khai thác, sử dụng TNN, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây 

ra trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam” mà theo khoản 3 điều 5 Luật biên giới 

quốc gia 06/2003/QH11 đã định nghĩa : “Biên giới quốc gia trên biển được hoạch 

định và đánh dấu bằng các toạ độ trên hải đồ là ranh giới phía ngoài lãnh hải của 

đất liền, lãnh hải của đảo, lãnh hải của quần đảo của Việt Nam được xác định theo 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 và các điều ước quốc tế giữa 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các quốc gia hữu quan.” .Vậy tại sao Luật 

TNN( sửa đổi) lại chỉ gồm nước biển ven bờ trong phạm vi 3 hải lý? Liệu có mâu 

thuẫn gì trong nội tại điều 1 dẫn đến xung đột về lợi ích trong quá trình thực hiện 

Luật? 

• CHƯƠNG VI:  TÀI CHÍNH TÀI NGUYÊN N ƯỚC 

 Với quan điểm quản lý tổng hợp TNN và coi nước là hàng hóa đặc biệt, chúng tôi đề nghị 

đưa phần kinh tế (Dự thảo 4) vào chương này và tên Chương VI đề nghị đổi thành: “TÀI CHÍNH 

VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC”. 

Chưa có điều/ khoản nào trong chương này nói về tính minh bạch của tài chính về tài nguyên 

nước do vậy đề nghị cần bổ sung điều khoản nói về nội dung này. 

• CHƯƠNG VII:   QUAN H Ệ QUỐC TẾ VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC 

 Không có góp ý gì 

• CHƯƠNG VIII: TRÁCH NHI ỆM QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN N ƯỚC 



11 

 

Cần nêu rõ hơn trách nhiệm của Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về TNN là những nội 

dung gì? Không nên nêu quá chung chung; 

Trong vai trò thống nhất quản lý nhà nước về TNN, Chính phủ cần phải thực hiện: (i) trình 

Quốc hội, UBTVQH ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, 

chính sách, biện pháp thực hiện Luật TNN,(ii) Sửa đổi, bổ sung, ban hành kịp thời các định mức 

kinh tế- kỹ thuật, chế độ sử dụng NSNN cho các hoạt động thực hiện Luật TNN, (iii) Chỉ đạo 

công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện, xử lý nghiêm minh và công khai các hành vi vi phạm 

Luật TNN, (iv) Phê duyệt chương trình tổng thể về quy hoạch phát triển TNN trong ngắn hạn và 

dài hạn, đồng thời chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện, và (v) Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và chỉ đạo các 

cơ quan thông tin đại chúng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về 

TNN; 

Cần bổ sung trách nhiệm của Hội đồng nhân dân các cấp vào Điều 71, với các nội dung sau: 

(i) Sửa đổi, bổ sung các định mức, tiêu chuẩn, chế độ cho các hoạt động trong lĩnh vực TNN theo 

thẩm quyền được phân cấp và khả năng của ngân sách địa phương, (ii) Quyết định dự toán và 

phân bổ ngân sách địa phương theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan có thẩm quyền của 

nhà nước ban hành và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương cho các hoạt động trong lĩnh 

vực TNN, (iii) Quyết định các biện pháp trong quản lý TNN tại địa phương, và(iv) Giám sát việc 

thực hiện Luật TNN tại địa phương; 

� Điều 72, khoản 2: “trách nhiệm điều phối giám sát” thiếu điều khoản nói về vai trò 

của cộng đồng lưu vực sông và xã hội dân sự trong giám sát , phát hiện vấn đề và báo 

cáo. Do vậy cần bổ sung nội dung này trong phần quy định về sự tham gia của cộng 

đồng và các tổ chức xã hội dân sự hoặc cụ thể hóa trong điều này.  

   Đưa Điều 74” Hội đồng quốc gia về TNN” lên trước điều 72 và điều 73 lên sau Điều 53 

của Chương V, thì mới hợp lý. 

• CHƯƠNG IX:  THANH TRA CHUYÊN NGÀNH TNN, GI ẢI QUYẾT TRANH 

CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PH ẠM 

 Chương này nên  tách thành 2 chương, một chương nói về : THANH TRA CHUYÊN 

NGÀNH TNN, với các điều từ điều 76- điều 80 và một chương nói về: KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, 

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM, trong đó giữ nguyên các điều 81&82 và cần bổ sung 

thêm các điều như: Khen thưởng; Bồi thường thiệt hại do vi phạm các quy định của pháp luật 

TNN; Hình thức xử phạt hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

TNN ; Truy cứu trách nhiệm hình sự. 
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3. KHUY ẾN NGHỊ 

Từ những nội dung góp ý trên đây, VRN đề nghị Ban soạn thảo Luật Tài nguyên Nước sửa 

đổi xem xét và đưa vào trong Luật các nội dung sau đây:  

1. Luật TNN sửa đổi cần phải xác định vai trò của nước trong đời sống  kinh tế-xã hội- bảo 

vệ môi trường của đất nước  để kế thừa những nội dung phù hợp đã có trong LTNN 1998. 

2. Luật TNN sửa đổi cần xác định quyền sở hữu TNN đã có trong luật TNN 1998. 

3. Luật TNN cần xác lập rõ ràng cách tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước- Quản lý 

tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông trong luật- để bảo đảm sự phát triển công 

bằng- phát triển bền vững TNN không chỉ cho các cộng đồng ở thượng và hạ nguồn hôm 

nay mà giữ gìn tài sản vô giá-nguồn sống của con người cho các thế hệ mai sau. Để có thể 

thực hiện cách tiếp cận này, cần có quy định cụ thể về vai trò, chức năng nhiệm vụ và 

thành phần của các Ủy ban lưu vực sông và đảm bảo tính thực tiễn, khả thi của tổ chức 

này. Đồng thời cần chú trọng hơn tới những quy định về việc bảo vệ rừng đầu nguồn hay 

còn gọi là nguôn sinh thủy. 

4. Luật TNN  nước  cần khuyến khích và làm rõ sự tham gia chủ động và tich cực của cộng 

đồng dân cư đặc biệt là các cộng đồng bị tác động, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức 

nhân dân và các bên liên quan vào các quá trình ra quyết định liên quan đến quản lý, phát 

triển, bảo vệ và sử dụng TNN (từ lập kế hoạch-quy hoạch- thực hiện và giám sát, đánh giá 

cũng như báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền về các chương trình/dự án phát triển 

TNN – quản lý vận hành các hạ tầng  thủy lợi/cấp thóat nước/thủy điện). Sự tham gia tích 

cực và hiệu quả của cộng đồng và các bên liên sẽ bảo đảm cho tài nguyên được quản lý 

hữu hiệu, phát triển bền vững và bảo đảm sự công bằng và công khai trong khai thác và sử 

dụng nguồn tài nguyên quan trọng này. Cần có một chương quy định về nội dung này theo 

như phân tích đã đưa ra. 

5. Từ ngữ dùng trong dự thảo luật cần được viết ngắn gọn, xúc tích rõ nghĩa để bảo đảm tính 

chính xác và chuẩn mực, không được gây hiểu lầm/hiểu theo nhiều nghĩa. 

6. Cần xem xét cấu trúc lại các chương, muc, điều, khoản… của Luật TNN sửa đổi sao cho 

nhất quán và đảm bảo tính logic của Luật như những góp ý đã nêu trong phần 2 

 



13 

 

4. PHỤ LỤC 

4.1. Danh sách các đại biểu tham dự hội thảo tập huấn và góp ý về Luật tài nguyên nước do VRN 
tổ chức tháng 5/2011 
4.2. Danh sách các đại biểu và ý kiến đóng góp của Hội thảo tham vấn Luật nước sửa đổi tháng 

8/2011 

4.3. BẢNG 1:  SO SÁNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998 VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI 2011 – 

(Dự thảo 4 & 5) - (Theo Chương) 

4.4 BẢNG 2:  SO SÁNH LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 1998 VÀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI 2010-

2011 (Dự thảo 4 & 5)- (Theo Chương và Điều) 
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giáo dục về tài nguyên nước

Điều 10.Sự tham gia của cộng đồng trong 
quản lý tài nguyên nước

Điều 11.  Các hành vi bị nghiêm cấm

CH NG I:ƯƠ NH NG QUY Đ NH CHUNGỮ Ị
Đi u 1ề . Ph m vi đi u ch nhạ ề ỉ
Đi u 2.ề Gi i thích t  ng  ả ừ ữ
Đi u 3.ề  Nguyên t c qu n lý, b o v , khaiắ ả ả ệ  

thác, s  d ng tài nguyên n c,ử ụ ướ  
phòng, ch ng tác h i do n c gây ra ố ạ ướ

Đi u  4 .ề   Chính sách c a Nhà n c v  tàiủ ướ ề  
nguyên n cướ
Đi u 5.ề Tuyên truy n, ph  bi n, giáo d c phápề ổ ế ụ  
lu t v  tài nguyên n cậ ề ướ
Đi u 6.ề Tham v n, l y ý ki n c a c ng đ ngấ ấ ế ủ ộ ồ  
và các bên liên quan trong khai thác, s  d ngử ụ  
tài nguyên n cướ
Đi u 7.ề Danh m c l u v c sôngụ ư ự
Đi u  8 .ề   Các hành vi b  nghiêm c mị ấ

CHƯƠNG II:  BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC Ch ng IIươ :QU N LÝ L U V C SÔNGẢ Ư Ự CH NG IIƯƠ :  ĐI U TRA C  B N, CHI NỀ Ơ Ả Ế  



Điều 10. Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên nước

Điều 11. Phòng, chống suy thoái, cạn kiệt nguồn 
nước

Điều 12. Bảo vệ nước dưới đất

Điều 13. Bảo vệ chất lượng nước

Điều 14. Bảo vệ chất lượng nguồn nước sinh hoạt

Điều 15.  Bảo vệ chất lượng nước trong sản  
xuất  nông nghiệp,  nuôi,  trồng thuỷ,  hải  sản,  
sản xuất công nghiệp, khai khoáng

Điều 16. Bảo vệ chất lượng nước trong các hoạt  
động khác

Điều 17. Bảo vệ nguồn nước ở đô thị, khu dân cư 
tập trung

Điều 18. Xả nước thải vào nguồn nước

Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
được phép xả nước thải

Điều 12. Nội dung quản lý lưu vực sông

Điều 13. Danh mục lưu vực sông

Điều 14. Ủy ban Lưu vực sông

Điều 15. Văn phòng lưu vực sông

Điều  16.  Kế  hoạch  phòng,  chống  ô  nhiễm 
nguồn  nước  và  phục  hồi  các  
nguồn nước bị  ô nhiễm trên lưu 
vực sông

Điều  17. Ứng  phó  và  khắc  phục  sự  cố  ô 
nhiễm nguồn  nước  trên lưu  vực  
sông

Điều 18. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên 
lưu vực sông 

Điều   19  . Khai thác, sử dụng tài nguyên nước 
công bằng và hợp lý 

Điều   20  . Điều hòa, phân bổ tài nguyên nước 
trên lưu vực sông

Điều 21. Chuyển nước lưu vực sông

Điều 22  .  Thẩm quyền quản lý nhà nước về 
lưu vực sông 

L C, QUY HO CHTÀIƯỢ Ạ  
NGUYÊN N CƯỚ

Mục 1:  ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN 
NƯỚC
Đi u 9.ề  N i dung ch  y u c a công tác đi uộ ủ ế ủ ề  
tra c  b n tài nguyên n c ơ ả ướ
Đi u 10.ề T  ch c th c hi n công tácổ ứ ự ệ  đi u traề  
c  b n tài nguyên n c ơ ả ướ
Mục 2:  CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH TÀI 
NGUYÊN NƯỚC
Đi u 11.ề Chi n l c tài nguyên n cế ượ ướ
Đi u 12.ề Quy ho ch tài nguyên n c ạ ướ
Đi u 13. ề Nguyên t c l p quy ho ch tài nguyênắ ậ ạ  
n cướ
Đi u 14.ề Căn c  l p quy ho ch tài nguyênứ ậ ạ  
n cướ
Đi u 15. ề N i dung  nhi m v  quy ho ch tàiộ ệ ụ ạ  
nguyên n cướ
Đi u 16.ề N i dung quy ho ch tài nguyên n cộ ạ ướ
Đi u 17.ề L p, phê duy t nhi m v  quy ho chậ ệ ệ ụ ạ  
và quy ho ch tài nguyên n cạ ướ
Đi u 18.ề Đi u ch nh quy ho ch tài nguyênề ỉ ạ  
n cướ
Đi u 19.ề T  ch c th c hi n quy ho ch tàiổ ứ ự ệ ạ  
nguyên n cướ

Điều 20.Lưu trữ hồ sơ, cung cấp thông tin quy 
hoạch tài nguyên nước

CHƯƠNG III:  KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI 
NGUYÊN NƯỚC

Chương III: ĐIỀU TRA CƠ BẢN, QUY 
HOẠCH TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

CH NG III: ƯƠ B O V  TÀI NGUYÊN N CẢ Ệ ƯỚ

Đi u  21 .ề   Trách nhi m b o v  tài nguyênệ ả ệ  



Điều 20. Điều hòa, phân phối tài nguyên nước

Điều 21. Chuyển nước từ lưu vực sông này sang 
lưu vực sông khác

Điều 22. Quyền của tổ chức, cá nhân khai thác,  
sử dụng tài nguyên nước

Điều 23. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai  
thác, sử dụng tài nguyên nước

Điều 24. Cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước

Điều 25. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
sinh hoạt

Điều 26. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
sản xuất nông nghiệp

Điều 27. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
sản xuất muối và nuôi trồng thuỷ, hải sản

Điều 28. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
sản xuất công nghiệp, khai khoáng

Điều 29. Khai thác, sử dụng nguồn nước cho thủy 
điện

Điều 30. Khai thác, sử dụng nguồn nước cho 
giao thông thủy

Điều 31. Khai thác, sử dụng tài nguyên nước cho 
các mục đích khác

Điều 2  3  .   Nội dung chủ yếu của công tác điều 
tra cơ bản tài nguyên nước 

Điều 2  4  .   Tổ chức công tác điều tra cơ bản tài  
nguyên nước 

Điều 2  5  .   Quy hoạch tài nguyên nước

Điều 2  6  .   Kỳ hạn và thời gian lập quy hoạch 
tài nguyên nước

Điều 2  7  .   Lập nhiệm vụ quy hoạch tài nguyên 
nước

Điều 2  8  .   Căn cứ lập quy hoạch tài nguyên 
nước

Điều 2  9  .  Nội  dung phân bổ  tài  nguyên  nước 
trong quy hoạch tài nguyên nước 

Điều    30  .   Nội dung bảo vệ tài nguyên nước  
trong quy hoạch tài nguyên nước 

Điều 3  1  .   Nội dung phòng, chống và khắc phục 
hậu  quả  tác  hại  do  nước  gây  ra  trong  quy 
hoạch tài nguyên nước

Điều 3  2  . Lập quy hoạch tài nguyên nước

Điều 3  3  .   Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên 
nước

Điều  3  4  .    Tổ  chức  thực  hiện  quy  hoạch  tài  
nguyên nước

Điều 3  5  .   Kinh phí lập và thực hiện quy hoạch 
tài nguyên nước

Điều 3  6  .   Lưu trữ hồ sơ đồ án quy hoạch tài  
nguyên nước 

n cướ

Đi u 22. ề Phòng, ch ng ô nhi m, suy thoái,ố ễ  
c n ki t ngu n n cạ ệ ồ ướ
Đi u 23.ề K  ho ch phòng, ch ng ô nhi mế ạ ố ễ  
ngu n n c và ph c h i các ngu n n c b  ôồ ướ ụ ồ ồ ướ ị  
nhi m, suy thoái ễ
Đi u 24ề . ng phó và kh c ph c s  c  ôỨ ắ ụ ự ố  
nhi m nguồn n c ễ ướ
Đi u 25.ề B o v  và phát tri n ngu n sinh th yả ệ ể ồ ủ
Đi u 26.ề B o đ m s  l u thông c a dòngả ả ự ư ủ  
ch yả
Đi u  27 .ề   B o v  lòng, b , bãi sôngả ệ ờ
Đi u 28. ề Hành lang b o v  ngu n n c ả ệ ồ ướ
Đi u 29ề . B o v  ch t l ng ngu n n c sinhả ệ ấ ượ ồ ướ  
ho tạ
Đi u 30.ề B o v  n c d i đ tả ệ ướ ướ ấ
Đi u 31.ề X  n c th i vào ngu n n c ả ướ ả ồ ướ
Đi u 32.ề Quy n và nghĩa v  c a t  ch c, cáề ụ ủ ổ ứ  
nhân đ c c p gi y phép x  n c th i vàoượ ấ ấ ả ướ ả  
ngu n n cồ ướ



Điều 32. Gây mưa nhân tạo

Điều 33. Quyền dẫn nước chảy qua

Điều 34. Thăm dò, khai thác nước dưới đất

Điều 35. Bổ sung, thay đổi mục đích, quy mô khai  
thác, sử dụng tài nguyên nước

CHƯƠNG IV: PHÒNG, CHỐNG, KHẮC 
PHỤC HẬU QUẢ LŨ, LỤT 
VÀ TÁC HẠI KHÁC DO 
NƯỚC GÂY RA

Điều 36. Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng, chống,  
khắc phục hậu quả lũ, lụt và tác hại khác do nước 
gây ra

Điều 37. Lập tiêu chuẩn và phương án phòng,  
chống lũ, lụt

Điều 38. Quy hoạch bố trí dân cư, bố trí sản xuất  
và xây dựng cơ sở hạ tầng trong vùng ngập lũ

Điều 39. Hồ chứa nước và phòng, chống lũ, lụt

Điều 40. Quyết định phân lũ, chậm lũ

Điều 41. Huy động lực lượng, phương tiện cho 
việc phòng, chống và khắc phục hậu quả lũ, lụt

Điều 42. Tiêu nước cho vùng ngập úng

Điều 43. Phòng, chống và khắc phục hậu quả hạn 

CHƯƠNG IV: BẢO VỆ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

Điều 37 .  Trách nhiệm bảo vệ tài nguyên 

nước

Điều 38. Bảo vệ và phát triển nguồn sinh thủy

Đi u 3ề 9. Hành lang b o v  ngu n n c ả ệ ồ ướ

Điều 40.  Phòng, chống suy thoái, cạn kiệt tài  

nguyên nước

Điều 41 .Bảo vệ lòng, bờ bãi sông

Điều 42. Bảo vệ nguồn nước

Điều 43. Bảo đảm sự lưu thông của dòng 
chảy

Điều 44. Bảo vệ nước dưới đất

Điều 45. Bảo vệ chất lượng nguồn nước 
sinh hoạt

Điều 46. Xả nước thải vào nguồn nước 

CH NG IƯƠ V:   KHAI THÁC, S  D NG TÀIỬ Ụ  
NGUYÊN  N CƯỚ

Mục 1:  SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, 
HIỆU QUẢ
Đi u  33 .ề  S  d ng n c ti t ki m, hi u quử ụ ướ ế ệ ệ ả
Đi u  34 .ề  Han chế th t thoát n c trong các̣ ấ ướ  
h  th ng c p n c ệ ố ấ ướ
Đi u 35. u đãi đ i v i ho t đ ng s  d ngề Ư ố ớ ạ ộ ử ụ  
n c ti t ki m, hi u quướ ế ệ ệ ả
Đi u 36. Phát tri n khoa h c, công ngh  sề ể ọ ệ ử  
d ng n c ti t ki m và hiêu qua ụ ướ ế ệ ̣ ̉
Mục 2: KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI 
NGUYÊN NƯỚC
Đi u 37. Quy n, ề ề nghĩa v  ụ c a t  ch c, cáủ ổ ứ  
nhân khai thác, s  d ng tài nguyên n c ử ụ ướ
Đi u  38 .  ề C p phép khai thác, s  d ng tàiấ ử ụ  
nguyên n cướ
Đi u  39 .ề  Khai thác, s  d ng tài nguyên n cử ụ ướ  
cho sinh ho tạ
Đi u 40. Khai thác, s  d ng tài nguyên n cề ử ụ ướ  
cho s n xu t nông nghi pả ấ ệ
Đi u  41 .ề  Khai thác, s  d ng ngu n n cử ụ ồ ướ  



hán

Điều 44. Phòng, chống xâm nhập mặn, nước biển 
dâng, tràn

Điều 45. Phòng, chống mưa đá, mưa axít

Điều 46. Nguồn tài chính để phòng, chống, khắc 
phục hậu quả lũ, lụt, hạn hán và các tác hại  
nghiêm trọng khác do nước gây ra

Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá 
nhân  được  cấp  giấy  phép  xả 
nước thải vào nguồn nước

cho th y đi nủ ệ
Đi u 42. Khai thác, s  d ng tài nguyên n cề ử ụ ướ  
cho s n xu t mu i và nuôi tr ng th y, h iả ấ ố ồ ủ ả  
s nả
Đi u  43 .ề  Khai thác, s  d ng tài nguyên n cử ụ ướ  
cho s n xu t công nghi p, khai khoángả ấ ệ
Đi u  44 .  ề Khai thác, s  d ng ngu n n cử ụ ồ ướ  
cho giao thông th yủ
Đi u  45 .ề  Khai thác, s  d ng tài nguyên n cử ụ ướ  
cho các m c đích khácụ
Đi u  46 .ề  Thăm dò, khai thác n c d i đ tướ ướ ấ
Đi u 47. H  ch a và khai thác, s  d ng n cề ồ ứ ử ụ ướ  
h  ch a ồ ứ
Đi u 48. Quy trình v n hành h  ch a trên l uề ậ ồ ứ ư  
v c sông ự
Mục 3: ĐIỀU HÒA, PHÂN PHỐI TÀI 
NGUYÊN NƯỚC
Đi u 49. Đi u hòa, phân ph i tài nguyên n cề ề ố ướ  
Đi u 50. K  ho ch đi u hoà, phân ph i tàiề ế ạ ề ố  
nguyên n c trên l u v c sôngướ ư ự
Đi u 51. Chuy n n c l u v c sôngề ể ướ ư ự
Đi u 52. B  sung nhân t o n c d i đ t ề ổ ạ ướ ướ ấ
Đi u  53 .ề  Gây m a nhân t oư ạ

CHƯƠNG V:  KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ 
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Điều 47. Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

Điều 48. Trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi

CH NGƯƠ  V: KHAI THÁC, S  D NG TÀIỬ Ụ  
NGUYÊN  N CƯỚ

Điều  4      8      .  Tiết kiệm nước trong khai thác, sử 
dụng

Điều  4      9      .       Hạn chế thất thoát nước trong các 

CH NG VƯƠ :  PHÒNG, CH NG KH C PH CỐ Ắ Ụ  
H U QU  LŨ, L TẬ Ả Ụ
VÀ TÁC H I KHÁC DO N CẠ ƯỚ  
GÂY RA

Đi u 54. ề Trách nhi m, nghĩa v  phòng, ch ng,ệ ụ ố  
kh c ph c h u qu  lũ, l t và tác h iắ ụ ậ ả ụ ạ  



Điều 49. Phương án bảo vệ công trình thủy lợi

Điều 50. Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

Điều 51. Bảo vệ đê điều

Điều 52. Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản 
lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

hệ thống cấp nước 

Điều   50  .   Ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước 
tiết kiệm

Điều 51.  Phát  triển  khoa học,  công nghệ sử 
dụng nước tiết kiệm và hiệu quả 

Điều  52.  Tuyên  truyền,  giáo  dục,  phát  triển 
dịch vụ tư vấn sử dụng nước tiết kiệm và hiệu 
quả

Điều 53. Quy hoạch xây dựng hồ chứa mới

Đi u ề 54. B  sung nhân t o n c d i đ t ổ ạ ướ ướ ấ

Đi u 5ề 5. Quy n c a t  ch c, cá nhân khaiề ủ ổ ứ  
thác, s  d ng tài nguyên n c ử ụ ướ

Điều 56. Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân khai 
thác, sử dụng tài nguyên nước 

Điều  57 .  Cấp phép khai  thác,  sử  dụng tài 
nguyên nước

Điều  58.  Khai  thác,  sử  dụng  tài  nguyên 
nước cho sinh hoạt

Điều  59.  Khai  thác,  sử  dụng  tài  nguyên 
nước  cho  sản  xuất  nông 
nghiệp

Điều  60.  Khai  thác,  sử  dụng  tài  nguyên 
nước  cho  sản  xuất  muối  và  
nuôi trồng thuỷ, hải sản

Điều  61.  Khai  thác,  sử  dụng  tài  nguyên 
nước  cho  sản  xuất  công 
nghiệp, khai khoáng

khác do n c ướ gây ra
Đi u  55 .ề L p tiêu chu n và ph ng ánậ ẩ ươ  

phòng, ch ng lũ, l tố ụ
Đi u  56 .ề Quy ho ch b  trí dân c , b  trí s nạ ố ư ố ả  

xu t và xây d ng c  s  h  t ngấ ự ơ ở ạ ầ  
trong vùng ng p lũậ

Đi u  57 .ề Phân lũ, ch m lũ và huy đ ng l cậ ộ ự  
l ng, ph ng ti n cho vi cượ ươ ệ ệ  
phòng, ch ng và kh c ph c h uố ắ ụ ậ  
qu  lũ, l tả ụ

Đi u  58 .ề Tiêu n c cho vùng ng p úngướ ậ
Đi u  60 .ề Phòng, ch ng xâm nh p m n,ố ậ ặ  

n c bi n dâng, trànướ ể
Đi u  61 .ề Phòng, ch ng m a đá, m a axítố ư ư



Điều  62.  Khai thác, sử dụng nguồn nước 
cho thuỷ điện

Điều  63 .  Khai thác, sử dụng nguồn nước 
cho giao thông thuỷ

Điều  64.  Khai  thác,  sử  dụng  tài  nguyên 
nước cho các mục đích khác

Điều 65.  Gây mưa nhân tạo

Điều 66.  Thăm dò, khai thác nước dưới đất

Điều 67.  Quyền dẫn nước chảy qua

Điều  68 .  Bổ sung, thay đổi mục đích, quy 
mô  khai  thác,  sử  dụng  tài  
nguyên nước

CHƯƠNG VI:  QUAN HỆ QUỐC TẾ VỀ 
TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 53. Nguyên tắc áp dụng trong quan hệ quốc 
tế về tài nguyên nước

Điều 54. Trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích của 
Việt Nam đối với nguồn nước quốc tế

Điều 55. Hợp tác quốc tế trong quản lý và phát  
triển tài nguyên nước

Điều 56. Giải quyết tranh chấp về nguồn nước 
quốc tế

Chương VI: PHÒNG, CHỐNG, KHẮC 
PHỤC HẬU QUẢ LŨ, LỤT 
VÀ TÁC HẠI KHÁC DO 
NƯỚC GÂY RA

Điều 69.  Trách nhiệm, nghĩa vụ phòng,  
chống, khắc phục hậu quả lũ,  
lụt và tác hại khác do nước gây 
ra

Điều 70.  Lập tiêu chuẩn và phương án 
phòng, chống lũ, lụt

Điều  71.  Quy hoạch bố trí  dân cư, bố trí  
sản xuất và xây dựng cơ sở hạ  
tầng trong vùng ngập lũ

Điều 72.   Hồ chứa nước và phòng, chống 

CH NG VI:  ƯƠ TÀI CHÍNH  V  TÀI NGUYÊNỀ  
N CƯỚ

Đi u 62. ề Ngu n thu ngân sách nhà n c tồ ướ ừ  
ho t đ ng tài nguyên n cạ ộ ướ

Đi u 63. ề Ti n c p quy n khai thác tài nguyênề ấ ề  
n cướ

Đi u  64. Ngu n tài chính cho các ho t đ ngề ồ ạ ộ  
tài nguyên n cướ

Đi u 65. Ngân sách nhà n c cho ho t đ ngề ướ ạ ộ  
tài nguyên n cướ



lũ, lụt

Điều 73.  Quyết định phân lũ, chậm lũ

Điều 74.  Huy động lực lượng, phương tiện 
cho việc phòng, chống và khắc 
phục hậu quả lũ, lụt

Điều 75.  Tiêu nước cho vùng ngập úng

Điều 76.  Phòng, chống và khắc phục hậu 
quả hạn hán

Điều 77.  Phòng, chống xâm nhập mặn,  
nước biển dâng, tràn

Điều 78.  Phòng, chống mưa đá, mưa axít
Điều 79.  Nguồn tài chính để phòng, chống,  

khắc phục hậu quả lũ, lụt, hạn 
hán  và  các  tác  hại  nghiêm 
trọng khác do nước gây ra

CHƯƠNG VII:   QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ 
TÀI NGUYÊN NƯỚC

Điều 57. Nội dung quản lý nhà nước về tài  
nguyên nước

Điều 58. Thẩm quyền quản lý nhà nước về tài  
nguyên nước

Điều 59. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, dự án 
về tài nguyên nước

Điều 60. Điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài  
nguyên nước

Điều 61. Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép về 

Chương VII:  KINH TẾ  VỀ TÀI NGUYÊN 
NƯỚC

Điều80. Nguồn tài chính cho các hoạt động tài 
nguyên nước

Điều 81. Ngân sách nhà nước cho hoạt động 
tài nguyên nước

Điều 82. Nguồn thu ngân sách nhà nước từ 
hoạt động tài nguyên nước

Điều 83. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 
nước/Phí  khai  thác  tài  nguyên 
nước

CH NG VIIƯƠ :  QUAN H  QU C T  V  TÀIỆ Ố Ế Ề  
NGUYÊN N CƯỚ

Đi u 66. Nguyên t c áp d ng trong quan hề ắ ụ ệ  
qu c t  v  tài nguyên n cố ế ề ướ

Đi u  67 .ề  Trách nhi m b o v  quy n và l iệ ả ệ ề ợ  
ích c a Vi t Nam đ i v i ngu nủ ệ ố ớ ồ  
n c ướ liên qu c giaố

Đi u 68. H p tác qu c t  trong qu n lý vàề ợ ố ế ả  
phát tri n tài nguyên n cể ướ

Đi u  69 .ề Gi i quy t tranh ch p v  ngu nả ế ấ ề ồ  
n c ướ liên qu c giaố



tài nguyên nước

Điều 62. Giải quyết tranh chấp về tài nguyên 
nước

Điều 63. Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

Điều 64. Nội dung quản lý quy hoạch lưu vực 
sông

Điều 65. Chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống và khắc 
phục hậu quả lũ, lụt

Đi u 8ề 4. Đ nh giá n cị ướ

Điều 85. Quỹ tài nguyên nước quốc gia 

Điều  86.  Chính  sách  ưu  đãi,  hỗ  trợ  hoạt 
động trong lĩnh vực tài nguyên 
nước


